
Đúng 

ngành 

đào tạo

Liên quan 

đến ngành 

đào tạo

Không 

liên quan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 7720101 Y khoa 641 340 505 281 287 8 1 177 32 93,7 73,8 258 37 1 0

2 7720501 Răng - Hàm - Mặt 111 67 87 52 68 0 0 18 1 98,9 77,5 22 46 0 0

3 7720115 Y học cổ truyền 81 56 77 52 59 5 0 9 4 94,8 90,1 41 23 0 0

4 7720110 Y học dự phòng 145 104 107 84 68 20 1 12 6 94,4 69,7 76 11 1 1

5 7720201 Dược học 147 109 112 83 94 7 1 6 4 96,4 73,5 12 78 2 10

6 7720301 Điều dưỡng 126 121 75 72 57 5 2 9 2 97,3 57,9 36 26 0 2

7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 102 84 79 66 56 1 2 14 6 92,4 71,6 27 31 1 0

8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 48 27 36 21 25 2 1 7 1 97,2 72,9 12 16 0 0

9 7720701 Y tế công cộng 30 27 27 25 8 4 8 3 4 85,2 76,7 9 9 2 0

1431 935 1105 736 722 52 16 255 60 94,6 73,0 493 277 7 13

 Tư nhân
Tự tạo 

việc làm

Có yếu tố 

nước ngoài

Tiếp 

tục học

Chưa 

có việc 

làm

Tỷ lệ SVTN 

có việc làm 

/tổng số SV 

phản hồi

Tỷ lệ SVTN 

có việc làm 

(số SV có 

phản hồi) 

/tổng số SV 

tốt nghiệp

Nhà nước

Có việc làm

Tổng cộng

STT
Mã

Ngành
Tổng số Nữ Tổng số NữTên ngành

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN  TỐT NGHIỆP NĂM 2021

(Kèm theo công văn số 5292 /ĐHYD-CTCTSV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế)

Ngành đào tạo
Tổng số sinh viên 

tốt nghiệp

Số sinh viên 

phản hồi
Tình trạng việc làm Khu vực làm việc
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